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CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

 
Số: 02/2024/BC-QTCT-VIWASE 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024 

 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(6 tháng đầu năm 2024) 

________________ 
 
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  

     - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 024 - 38181429     Fax: 024 - 38284760     Email: viwase@hn.vnn.vn 

- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 VNĐ (Ba mươi sáu tỷ đồng) 

- Mã chứng khoán: VWS 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị 
(HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGĐ).  

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện  

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:  

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả 
các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

Stt 
 

Số Nghị 
quyết/Quyết định  

Ngày 
 

Nội dung 
 

1 
01/NQ-HĐQT-

VIWASE 
02/02/2024 

Thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển 
nhượng Dự án và mua bán toàn bộ tài sản 
của Dự án đầu tư và chuyển nhượng Dự án 
đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại thị 
trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

2 
02/NQ-HĐQT-

VIWASE 
09/03/2024 

Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung 
chương trình nghị sự Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2024 

3 
03/NQ-ĐHĐCĐ-

VIWASE 
24/04/2024 

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh 
doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã 
được kiểm toán 
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 
năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2024. 
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm 
toán Báo cáo tài chính 2024. 
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- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của 
Hội đồng quản trị năm 2023. 
-  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của 
Ban Kiểm soát năm 2023. 
- Thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao và 
chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát 
năm 2023 và đề xuất tiền lương, thù lao và 
chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát 
năm 2024.  
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm 
quyền ĐHĐCĐ: bổ sung ngành nghề kinh 
doanh lĩnh vực hoạt động dịch vụ, tư vấn 
phòng cháy chữa cháy. 

4 
04/NQ-HĐQT-

VIWASE 
14/05/2024 

Chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức 
năm 2024 

5 
05/NQ-HĐQT-

VIWASE 
14/05/2024 

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2024 

6 
04/QĐ-VIWASE-

HĐQT 
05/02/2024 

Ban hành Quy chế hoạt động của Công ty 
(sửa đổi lần V) 

7 
10/QĐ-VIWASE-

HĐQT 
20/06/2024 

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của 
doanh nghiệp 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)  

Stt 
 

Thành viên HĐQT  

Chức vụ  
(thành viên HĐQT 
độc lập, TVHĐQT 
không điều hành)  

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT/ HĐQT 

độc lập 
Ngày bổ nhiệm 

 
Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Nguyễn Thanh Hải 
Chủ tịch HĐQT nhiệm 

kỳ 2021-2026 
26/4/2021 - 

2 Ông Lê Văn Tuấn 
Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2021-2026, 
Tổng giám đốc 

26/4/2021 - 

3 Ông Nguyễn Văn Thành 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

nhiệm kỳ 2021-2026 
26/4/2021 - 

4 Ông Nguyễn Bá Minh 
Thành viên HĐQT 
không điều hành 

nhiệm kỳ 2021-2026 
26/4/2021 - 

5 Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2021-2026, 
Phó Tổng giám đốc 

26/4/2021 - 

6 Ông Nguyễn Hiền Hòa 
Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2021-2026, 
26/4/2021 - 
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Phó Tổng giám đốc 

7 Ông Nguyễn Thành Tài 
Thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2021-2026, 
Phó Tổng giám đốc 

26/4/2021 - 

2. Các cuộc họp HĐQT:  

Stt Thành viên HĐQT  
Số buổi họp HĐQT 

tham dự   
Tỷ lệ tham dự 

họp  
Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Thanh Hải 05 100% - 

2 Ông Lê Văn Tuấn 
05 

100% - 

3 Ông Nguyễn Văn Thành 
05 

100% - 

4 Ông Nguyễn Bá Minh 
05 

100% - 

5 Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
05 

100% - 

6 Ông Nguyễn Hiền Hòa 
05 

100% - 

7 Ông Nguyễn Thành Tài 
05 

100% - 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ công tác giám sát hoạt động của 
Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, 
quản trị hoạt động của công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết 
số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VIWASE của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyết 
định của HĐQT. 

Công tác quản lý, điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT, Điều lệ và Quy 
chế hoạt động của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, đã tạo sự phối hợp tốt, có hiệu 
quả giữa Ban Tổng giám đốc và các đơn vị sản xuất để thực hiện các chỉ đạo của HĐQT 
trong các hoạt động sản xuất. 

HĐQT đã xem xét, chấp thuận chi phí thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị 
phục vụ các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ của công ty. 

HĐQT đã chỉ đạo những người đại diện quản lý phần vốn của VIWASE tại các 
doanh nghiệp có vốn góp định hướng với ban lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2024 với vai trò là cổ đông lớn góp vốn vào doanh nghiệp nhằm 
đảm bảo hiệu quả đầu tư.  

Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời thay mặt HĐQT tham dự 
các cuộc họp định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất với Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn 
vị Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo trực 
tiếp tại cuộc họp một số công việc trọng tâm định hướng và cần giải quyết sớm để thực 
hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch SXKD năm 2024. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã giám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện các 
hoạt động tiêu biểu sau:  
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- Chi thưởng năng suất cho cán bộ nhân viên công ty, thưởng năng suất cho các 
đơn vị, đội dự án và cá nhân lao động xuất sắc của Công ty năm 2023. 

- Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-VIWASE ngày 20/06/2023 của Đại 
hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận 
chuyển nhượng dự án/ toàn bộ tài sản của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại 
thị trấn Như Quỳnh. HĐQT đã ban hành nghị quyết và ký kết hợp đồng chuyển nhượng 
dự án với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành cũng như các 
tài liệu văn bản liên quan thực hiện chuyển nhượng Dự án đầu tư và đã bàn giao toàn bộ 
tài sản của Dự án đầu tư từ Công ty VIWASE cho Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 
giao thông Phương Thành thực hiện thanh quyết toán, do đó cơ bản hoàn thành công tác 
chuyển nhượng dự án/ bán tài sản Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước. Trong thời 
gian tới năm 2024, VIWASE cũng sẽ hoàn thành việc bàn giao, chuyển trả phần đất thực 
hiện dự án tại  thị trấn Như Quỳnh cho tỉnh Hưng Yên theo quy định 

- Ban hành các nghị quyết, quyết định và văn bản chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực 
hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân sự, mua 
sắm trang thiết bị và sửa chữa, hoàn thiện văn phòng Công ty năm 2024.  

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (bổ sung ngành nghề lĩnh vực PCCC) 

- Điều chỉnh chủ trương sửa chữa trụ sở công ty. 

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 

- Tham dự các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 
2024): 

Stt  
Số Nghị quyết/ Quyết 

định/Văn bản 
Ngày 

 
Nội dung 

 
Tỷ lệ 

thông qua 

I. NGHỊ QUYẾT 

1.  
01/NQ-HĐQT-

VIWASE 
02/02/2024 

Thông qua dự thảo Hợp đồng 
chuyển nhượng Dự án và mua 
bán toàn bộ tài sản của Dự án 
đầu tư và chuyển nhượng Dự 
án đầu tư xây dựng hệ thống 
cấp nước tại thị trấn Như 
Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

100% 

2.  
02/NQ-HĐQT-

VIWASE 
09/03/2024 

Thông qua kế hoạch tổ chức 
và nội dung chương trình nghị 
sự Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2024 

100% 
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3.  
04/NQ-HĐQT-

VIWASE 
14/05/2024 

Chi trả cổ tức năm 2023 và 
tạm ứng cổ tức năm 2024 

100% 

4.  
05/NQ-HĐQT-

VIWASE 
14/05/2024 

Lựa chọn đơn vị kiểm toán 
báo cáo tài chính năm 2024 

100% 

5.  
06/NQ-HĐQT-

VIWASE 
10/07/2024 

Thông qua chủ trương đầu tư 
bất động sản văn phòng chi 
nhánh tại thành phố Đà Nẵng 

100% 

II. QUYẾT ĐỊNH 

6.  
01/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

05/02/2024 
Phê duyệt kế hoạch chi phí 
cho cán bộ nhân viên Công 
ty năm 2024 

100% 

7.  
02/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

05/02/2024 
Phê duyệt Kế hoạch mua 
sắm trang thiết bị năm 
2024 

100% 

8.  
03/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

05/02/2024 
Phê duyệt kế hoạch tuyển 
dụng nhân sự năm 2024 

100% 

9.  
04/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

14/02/2024 
Ban hành Quy chế hoạt 
động của Công ty (Sửa đổi 
lần thứ V) 

100% 

10. 
05/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

05/02/2024 

Điều chỉnh Thời gian phân 
bổ công cụ, dụng cụ vào 
chi phí sản xuất, kinh 
doanh trong kỳ 

100% 

11. 
07/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

03/04/2024 
Điều chỉnh danh sách quy 
hoạch cán bộ quản lý   

100% 

12. 
09/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

14/05/2024 
Chi thưởng năng suất cho 
cán bộ nhân viên công ty 

100% 

13. 
10/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

20/06/2024 
Thay đổi nội dung đăng ký 
kinh doanh của doanh 
nghiệp 

100% 

14. 
11/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

24/06/2024 

Điều chỉnh chủ trương đầu 
tư “Dự án đầu tư sửa chữa 
trụ sở Công ty VIWASE 
số 5-7-9 Đường Thành, 
Công ty Cổ phần Nước và 
Môi trường Việt Nam” 

100% 

15. 
12/2024/QĐ-

VIWASE-
HĐQT 

20/06/2024 

Bổ sung thêm 01 (một) 
con dấu Công ty Cổ phần 
Nước và Môi trường Việt 
Nam và sửa đổi Quy định 
quản lý và sử dụng con dấu 
công ty 

100% 

III. THÔNG BÁO 
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16. 
02/2024/TB-
VIWASE-

HĐQT 
03/01/2024 

Thưởng năng suất cho các 
đơn vị, đội dự án và cá 
nhân lao động xuất sắc của 
Công ty năm 2023; Chi phí 
mua trang phục cho 
CBNV Công ty năm 2023 

100% 

17. 
08/2024/TB-
VIWASE-

HĐQT 
08/05/2024 

Tổ chức lựa chọn đơn vị 
kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2024 

100% 

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2024):  

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)  

Stt Thành viên BKS  Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 
BKS  

Trình độ chuyên 
môn 

1 Bà Đỗ Thị Thúy Nga 
Trưởng BKS 

nhiệm kỳ 2021-
2026 

26/4/2021 Cử nhân Kế toán 

2 Bà Nguyễn Thị Thúy 
Thành viên 

BKS nhiệm kỳ 
2021-2026 

26/4/2021 Cử nhân kinh tế 

3 Bà Vũ Thị Hậu 
Thành viên 

BKS nhiệm kỳ 
2021-2026 

26/4/2021 Cử nhân kinh tế 

2. Cuộc họp của BKS:  

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự  
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Tỷ lệ biểu 

quyết 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Bà Đỗ Thị Thúy Nga 02 100% 100% - 

2 Bà Nguyễn Thị Thúy 02 100% 100% - 

3 Bà Vũ Thị Hậu 02 100% 100% - 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:  

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ trong việc thực hiện quản lý và điều 
hành Công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;  

- Thông qua các nội dung kiểm tra, các ý kiến đánh giá của BKS về tình  hình tài 
chính và điều hành hoạt động SXKD của TGĐ trong việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;  

- Kiểm tra rà soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 
Kiểm tra báo cáo tài chính bán niên;  

- Tham gia giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty so với kế hoạch năm 
2024 đề ra, đóng góp ý kiến để HĐQT và TGĐ thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ năm 2024 và theo quy định của pháp luật.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám 
đốc và các cán bộ quản lý khác:  
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Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp thường kỳ giữa Chủ 
tịch HĐQT với Ban tổng giám đốc, các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, các góp ý theo 
chức năng, nhiệm vụ của BKS để HĐQT và TGĐ thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và theo quy định của pháp luật. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có. 

 IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm thành 

viên Ban điều 
hành  

1 Ông Lê Văn Tuấn 03/10/1972 
Thạc sĩ cấp thoát 

nước 
24/5/2021 

2 Ông Nguyễn Thành Tài 08/5/1974 Tiến sĩ kỹ thuật 24/5/2021 

3 
Ông Nguyễn Mạnh 
Hùng 

01/9/1972 Tiến sĩ kỹ thuật 24/5/2021 

4 Ông Nguyễn Hiền Hòa 11/11/1970 
Kỹ sư cấp thoát 

nước 
24/5/2021 

5 
Ông Nguyễn Văn 
Nguyên 

23/10/1976 
Thạc sĩ kỹ thuật 

môi trường 
24/5/2021 

6 Ông Kiên Hùng 27/12/1970 Thạc sĩ kỹ thuật 24/5/2021 

7. Ông Trịnh Xuân Thịnh 02/09/1977 Thạc sĩ kỹ thuật 22/10/2021 

V. Kế toán trưởng  

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm 

Ngô Lan Phương 01/08/2982 Cử nhân Kế toán 24/5/2021 

VI. Đào tạo về quản trị công ty:  
- Không 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 
2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

 

1 Nguyễn Thanh Hải - 
Chủ tịch 
HĐQT 

  26/4/2021 - 
Được bầu 
làm CT 
HĐQT 

Người 
nội bộ 

1.1 Bùi Thị Phương Mai - -   26/4/2021 - - Vợ 

1.2 Nguyễn Thanh Phương - -   26/4/2021 - - Con gái 

1.3 Phùng Minh Hiền - -   26/4/2021 - - Con rể 

1.4 Nguyễn Quang Huy - -   26/4/2021 - - Con trai 

1.5 Nguyễn Thị Vân Anh - -   26/4/2021 - - Em gái 

1.6 Hoàng Giang Nam - -   26/4/2021 - - Em rể 

2 Lê Văn Tuấn - 

Thành 
viên 

HĐQT, 
Tổng giám 

đốc 

  26/4/2021 - 
Được bầu 
làm TV 
HĐQT 

Người 
nội bộ 
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2.1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh - -   26/4/2021 - - Vợ 

2.2 Lê Hạnh Quyên - -   26/4/2021 - - Con gái 

2.3 Lê Hạnh Mai - -   26/4/2021 - - Con gái 

2.4 Lê Tiến Bộ - -   26/4/2021 - - Bố đẻ 

2.5 Bùi Thị Tiêu - -   26/4/2021 - - Mẹ đẻ 

2.6 Lê Thị Lĩnh - -   26/4/2021 - - Chị gái 

2.7 Lê Thị Vân - -   26/4/2021 - - Chị gái 

2.8 Lê Thị Phương - -   26/4/2021 - - Chị gái 

2.9 Lê Văn Toản - -   26/4/2021 - - Em trai 

2.10 
Công ty CP Cấp nước Sơn 

La 
- 

Thành viên 
HĐQT 

  14/3/2017 - 

Ông Lê Văn 
Tuấn được 

bầu là thành 
viên HĐQT 
Công ty CP 
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Cấp nước 
Sơn La 

2.11 
Công ty CP Cấp nước Hòa 

Bình 
- 

Thành viên 
HĐQT 

  17/4/2020  

Ông Lê Văn 
Tuấn được 

bầu là thành 
viên HĐQT 
Công ty CP 
Cấp nước 
Hòa Bình 

 

3 Nguyễn Văn Thành - 
Thành 

viên 
HĐQT 

  26/4/2021 - 

Ông Thành 
được bầu 
làm thành 

viên HĐQT 

Người 
nội bộ 

3.1 Hồ Thị Vinh - -   26/4/2021 - - Vợ 

3.2 Nguyễn Thùy Anh - -   26/4/2021 - - Con gái 

3.3 Nguyễn Huy Thục - -   26/4/2021 - - Con rể 

3.4 Nguyễn Thùy Linh - -   26/4/2021 - - Con gái 

3.5 Đặng Trần Nghĩa - -   26/4/2021 - - Con rể 

3.6 Nguyễn Thị Phin - -   26/4/2021 - - Chị gái 
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3.7 Nguyễn Thanh Liêm - -   26/4/2021 - - Anh trai 

3.8 Nguyễn Thị Chính - -   26/4/2021 - - Chị gái 

3.9 Nguyễn Thị Lạng - -   26/4/2021 - - Chị dâu 

3.10 Phan Thị Thềm - -   26/4/2021 - - Chị dâu 

4 Nguyễn Bá Minh - 
Thành 

viên 
HĐQT 

  26/4/2021 - 
Được bầu 
làm thành 

viên HĐQT 

Người 
nội bộ 

4.1 Nguyễn Bá Linh - -   26/4/2021 - - Bố đẻ 

4.2 Trần Thị Hiền - -   26/4/2021 - - Mẹ đẻ 

4.3 Dương Thị Thanh Vân - -   26/4/2021 - - Vợ 

4.4 Nguyễn Lâm Phương - -   26/4/2021 - - Con gái 

4.5 Nguyễn Bá Thức - -   26/4/2021 - - Con trai 
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4.6 Nguyễn Thị Hà - -   26/4/2021 - 
Định cư 

nước ngoài 
Em gái 

4.7 Nguyễn Thanh Tùng - -   26/4/2021 - 
Định cư 

nước ngoài 
Em rể 

5 Nguyễn Thành Tài - 

Thành 
viên 

HĐQT, 
Phó Tổng 
giám đốc 

  26/4/2021 - 
Được bầu 
làm thành 

viên HĐQT 

Người 
nội bộ 

5.1 Nguyễn Thành Tâm - -   26/4/2021 - - Bố đẻ 

5.2 Nguyễn Thị Phượng - -   26/4/2021 - - Mẹ kế 

5.3 Vũ Tất Hồng - -   26/4/2021 - - Bố vợ 

5.4 Vũ Thị Dung - -   26/4/2021 - - Mẹ vợ 

5.5 Vũ Thị Hồng Thắm - -   26/4/2021 - - Vợ 

5.6 Nguyễn Thanh Bảo - -   26/4/2021 - - Con đẻ 

5.7 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - -   26/4/2021 - - Con đẻ 
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5.8 Nguyễn Thanh Hùng - -   26/4/2021 - - Anh trai 

5.9 Thái Thị Thanh Vân - -   26/4/2021 - - Em dâu 

5.10 
CTCP Đầu tư, Công nghệ 
môi trường và Hạ tầng kỹ 
thuật Lạc Việt (LAVIC) 

- 
Chủ tịch 
HĐQT 

  19/4/2021 - 

Ông Tài 
được bầu 
làm Chủ 

tịch HĐQT 
Công ty 
LAVIC 

Người 
nội bộ 

6 Ông Nguyễn Mạnh Hùng - 

Thành 
viên 

HĐQT, 
Phó Tổng 
giám đốc 

  26/04/2012 - 
Được bầu 
làm thành 

viên HĐQT 

Người 
nội bộ 

6.1 Đỗ Thị Điều - -   26/4/2021 - - Mẹ đẻ 

6.2 Trần Huệ Ly - -   26/4/2021 - - Vợ 

6.3 Nguyễn Thu Trang - -   26/4/2021 - - Con gái 

6.4 Nguyễn Thu Thủy - -   26/4/2021 - - Con gái 

6.5 Nguyễn Thị Sâm - -   26/4/2021 - - Mẹ vợ 
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6.6 Nguyễn Quang Hưng - -   26/4/2021 - - Anh trai 

6.7 Phạm Thị Thúy Hồng - -   26/4/2021 - - Chị dâu 

6.8 Nguyễn Lan Hương - -   26/4/2021 - - Em gái 

6.9 Nguyễn Ích Diện - -   26/4/2021 - - Em rể 

7 Ông Nguyễn Hiền Hòa - 

Thành 
viên 

HĐQT, 
Phó Tổng 
giám đốc 

  26/4/2021 - 
Được bầu 
làm thành 

viên HĐQT 

Người 
nội bộ 

7.1 Nguyễn Hiền - -   26/4/2021 - - Bố đẻ 

7.2 Nguyễn Thị Quỳnh Chi - -   26/4/2021 - - Mẹ đẻ 

7.3 Nguyễn Thị Thu Thủy - -   26/4/2021 - - Vợ 

7.4 Nguyễn Khánh An - -   26/4/2021 - - Con gái 

7.5 Nguyễn Thế Thắng - -   26/4/2021 - - Bố vợ 
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7.6 Phan Thị Nhật - -   26/4/2021 - - Mẹ vợ 

7.7 Nguyễn Thị Ngọc Lan - -   26/4/2021 - - Chị ruột 

8 Ông Kiên Hùng - 
Phó Tổng 
giám đốc 

  24/5/2021 - 

Được bổ 
nhiệm lại 
làm Phó 

Tổng giám 
đốc công ty 

Người 
nội bộ 

8.1 Lê Trang Lan Hương - -   24/5/2021 - - Vợ 

8.2 Kiên Lê Đăng Huy - -   24/5/2021 - - Con đẻ 

8.3 Kiên Lê Gia Hưng - -   24/5/2021 - - Con đẻ 

8.4 Kiên Quang - -   24/5/2021 - - Bố đẻ 

8.5 Lê Việt - -   24/5/2021 - - Bố vợ 

8.6 Lê Thị Hồng Lập - -   24/5/2021 - - Mẹ vợ 

8.7 Kiên Dũng - -   24/5/2021 - - Em trai 
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8.8 Lê Thị Tuyết Chinh - -   24/5/2021 - - Em dâu 

8.9 Lê Vinh Hòai Vũ - -   24/5/2021 - - Em vợ 

8.10 Lê Trang Lan Anh - -   24/5/2021 - - Chị dâu 

8.11 
CTCP Nước, Môi trường 

và HTKT Sài Gòn 
- 

Thành viên 
HĐQT 

  27/4/2018  

Ông Kiên 
Hùng được 

bầu làm 
thành viên 

HĐQT 

Người 
nội bộ 

9 Ông Nguyễn Văn Nguyên - 
Phó Tổng 
giám đốc 

  24/5/2021 - 

Được bổ 
nhiệm lại 
làm Phó 

Tổng giám 
đốc công ty 

Người 
nội bộ 

9.1 Nguyễn Văn Huệ - -   24/5/2021 - - Bố đẻ 

9.2 Nguyễn Thị Lực - -   24/5/2021 - - Mẹ đẻ 

9.3 Trần Khang - -   24/5/2021 - - Bố vợ 

9.4 Lê Thị Ngọc Lý - -   24/5/2021 - - Mẹ vợ 
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9.5 Trần Thị Lệ Thư - -   24/5/2021 - - Vợ 

9.6 Nguyễn Thảo Linh - -   24/5/2021 - - Con đẻ 

9.7 Nguyễn Anh Tuấn     24/5/2021   Con đẻ 

9.8 Nguyễn Thị Bình - -   24/5/2021 - - Chị ruột 

9.9 Nguyễn Thành Vinh - -   24/5/2021 - - Em ruột 

9.10 Nguyễn Hồng Quang - -   24/5/2021 - - Em ruột 

9.11 
CTCP Tư vấn và ĐTXD 
Hạ tầng Phương Đông 

- 
Thành viên 

HĐQT 
  22/5/2020 - 

Ông 
Nguyễn Văn 

Nguyên 
được bầu 
làm thành 

viên HĐQT 

Người 
nội bộ 

10 Trịnh Xuân Thịnh - Phó TGĐ   22/10/2021 - 
Được bổ 

nhiệm làm 
Phó TGĐ 

Người 
nội bộ 

10.1 Nguyễn Thị Thúy Hằng - -   22/10/2021 - - Vợ 
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10.2 Trịnh Ngọc Mai - -   22/10/2021 - - Con 

10.3 Trịnh Hồng Khánh - -   22/10/2021 - - Con 

10.4 Trịnh Xuân Kiên - -   22/10/2021 - - Con 

10.5 Trịnh Xuân Thực - -   22/10/2021 - - Bố đẻ 

10.6 Lại Thị Tú     22/10/2021 - - Mẹ đẻ 

10.7 Trịnh Xuân Thành - -   22/10/2021   Anh trai 

10.8 Trịnh Xuân Vượng - -   22/10/2021 - - Em trai 

10.9 Nguyễn Văn Đàm     22/10/2021 - - Bố vợ 

10.10 Nguyễn Thị Tuyết     22/10/2021 - - Mẹ vợ 

10.11 Nguyễn Thị Mai Hoa     22/10/2021 - - Em vợ 
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11 Ngô Lan Phương - 
Kế toán 
trưởng 

  24/5/2021 - 

Được bổ 
nhiệm lại 
làm Kế 

toán 
trưởng 

Người 
nội bộ 

11.1 Nguyễn Ánh  Hoàng - -   24/5/2021 - - Chồng 

11.2 Nguyễn Hoàng Yến Ngọc  - -   24/5/2021 - - Con gái 

11.3 Nguyễn Doãn Anh - -   24/5/2021 - - Con trai 

11.4 Nguyễn Hoàng Lam Anh - -   24/5/2021 - - Con gái 

11.5 Ngô Huy Thân - -   24/5/2021 - - Bố đẻ 

11.6 
Nguyễn Thị Hạnh (Mai 

Lan) 
- -   24/5/2021 - - Mẹ đẻ 

11.7 Ngô Huy Thái - -   24/5/2021 - - Em ruột 

11.8 Trần Nguyệt Minh - -   24/5/2021 - - Em dâu 

11.9 Nguyễn Doãn Nhiên - -   24/5/2021 - - Bố chồng 
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11.10 Lê Thị Kim Dung - -   24/5/2021 - - Mẹ chồng 

11.11 
CTCP Nước, Môi trường 

và HTKT Sài Gòn 
- 

Thành viên 
Ban kiểm 

soát 
  4/2014  

Được bầu 
làm thành 
viên BKS 

Người 
nội bộ 

11.12 
CTCP Tư vấn Đầu tư và 
Xây dựng Việt Vương 

- -   - - 

Ông 
Nguyễn 

Ánh Hoàng 
là Chủ tịch 

HĐQT 
Công ty 

- 

12 Đỗ Thị Thúy Nga 
015C04

5668 

Trưởng 
Ban kiểm 

soát - 
Trưởng 
phòng 
HCNS 

  26/4/2021 - 

Được bầu 
làm 

Trưởng 
Ban Kiểm 

soát 

Người 
nội bộ 

12.1 Lê Hải Hà - -   26/4/2021 - - Chồng 

12.2 Lê Đăng Khoa - -   26/4/2021 - - Con trai 

12.3 Lê Như Quỳnh - -   26/4/2021 - - Con gái 

12.4 Lê Như Phương - -   26/4/2021 - - Con gái 

12.5 Nguyễn Thị Viện - -   26/4/2021 - - Mẹ đẻ 
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12.6 Lê Xuân Thành - -   26/4/2021 - - Bố chồng 

12.7 Nguyễn Thị Ngà - -   26/4/2021 - - Mẹ chồng 

12.8 Nguyễn Thị Hương - -   26/4/2021 - - Chị dâu 

12.9 
Công ty TNHH  

Công nghệ cao Skymap 
- -   26/4/2021 - 

Ông Lê Hải 
Hà là Giám 
đốc Công ty 

 

13  Nguyễn Thị Thúy - 

Thành 
viên Ban 

kiểm soát- 
Trưởng 
phòng 

Kinh tế Dự 
toán 

  26/4/2021 - 

Được bầu 
làm thành 
viên Ban 
kiểm soát 

Người 
nội bộ 

13.1 Thái Thân Dũng - -   26/4/2021 - - Chồng 

13.2 Thân Minh Ngọc - -   26/4/2021 - - Con 

13.3 Thân Minh Anh - -   26/4/2021 - - Con 

13.4 Thân Bá Minh Khang - -   26/4/2021 - - Con 
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13.5 Thân Bá Nghĩa - -   26/4/2021 - - Bố chồng 

13.6 Chu Thị Yên - -   26/4/2021 - - Mẹ chồng 

13.7 Nguyễn Văn Hồng - -   26/4/2021 - - Bố đẻ 

13.8 Nguyễn Thị Sơn - -   26/4/2021 - - Mẹ đẻ 

13.9 Nguyễn Văn Huy - -   26/4/2021 - - Em trai 

13.10 Phạm Thị Mai Thảo - -   26/4/2021 - - Em dâu 

13.11 Nguyễn Thị Minh Hằng - -   26/4/2021 - - Em gái 

13.12 Trần Trọng Bằng - -   26/4/2021 - - Em rể 

14 Vũ Thị Hậu - 
Thành 

viên BKS 
  26/4/2021 - 

Được bầu 
làm thành 
viên ban 
kiểm soát 

Người 
nội bộ 

14.1 Nguyễn Văn Thắng - -   26/4/2021 - - Chồng 
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14.2 Nguyễn Minh Tâm - -   26/4/2021 - - Con đẻ 

14.3 Phạm Lê Hoàng  - -   26/4/2021 - - Con rể 

14.4 Bùi Thị Vân Anh - -   26/4/2021 - - Con dâu 

14.5 Vũ Đức Hiền - -   26/4/2021 - - Anh trai 

14.6 Vũ Thị Hưởng - -   26/4/2021 - - Em gái 

14.7 Vũ Thị Hương - -   26/4/2021 - - Em gái 

14.8 Lưu Thị Xuân  - -   26/4/2021 - - Chị dâu 

14.9 Nguyễn Văn Quý  - -   26/4/2021 - - Em rể 

14.10 Hà Văn Cường  - -   26/4/2021 - - Em rể 

15 Trịnh Quang Hiếu  

Người 
được ủy 
quyền 

công bố 
thông tin 

 

 05/04/2022 - - 
Người 
nội bộ 
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15.2 Nguyễn Thị Mỹ - - 
 

 05/04/2022 - - Mẹ đẻ 

15.3 Nguyễn Thị Giang - - 
 

 05/04/2022 - - Mẹ vợ 

15.4 Dương Hồng Nhung - - 
 

 05/04/2022 - - Vợ 

15.5 Trịnh Thu Trang - - 
 

 05/04/2022 - - Chị gái 

15.6 Nguyễn Thanh Hải - - 
 

 05/04/2022 - - Anh rể 

15.7 Dương Hữu Hoàng - - 
 

 05/04/2022 - - Em vợ 

15.8 Lê Thị Mỹ Linh - - 
 

 05/04/2022 - - Em dâu 

15.9 
Trịnh Dương Phương 

Ngọc 
- - 

 
 05/04/2022 - - Con 

15.10 Trịnh Dương Hải Trà - - 
 

 05/04/2022 - - Con 

Ghi chú: Số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt 
động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 
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Thêm Trịnh Xuân Thịnh vào bảng
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có 

Stt 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy 
NSH*, 
ngày 

cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ 
trụ sở 
chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ  

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 
quyết/ Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 
thông qua 

(nếu có, nêu 
rõ ngày ban 

hành)  

Nội dung, 
số lượng, 

tổng giá trị 
giao dịch 

Ghi 
chú 

- - - - - - - - - 

Ghi chú: Số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương 
đương (đối với tổ chức). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có  

Stt 
 

Người 
thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ với 
người nội 

bộ 
 

Chức vụ 
tại 

CTNY 
 

Số 
CMND/ 

Hộ chiếu, 
ngày cấp, 
nơi cấp 

Địa chỉ 
 

Tên công 
ty con, 

công ty do 
CTNY nắm 
quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 
giao dịch 

Nội dung, 
số lượng, 

tổng giá trị 
giao dịch 

Ghi 
chú 

- - - - - - - - - - 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 
thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính 
tại thời điểm lập báo cáo):  

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam nhận cổ tức và các dịch vụ tư vấn 
từ các công ty liên kết là: 

+ Công ty Cổ phần Nước, Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn 

+ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hạ tầng Phương Đông 

+ Công ty Cổ phần Đầu tư, Công nghệ Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Lạc Việt 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.  

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác: Không có.  

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 
bộ (6 tháng đầu năm 2024)  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
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Stt  Họ tên  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại công 
ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ 
liên hệ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ 

 
Ghi chú  

1 Nguyễn Thanh Hải - 
Chủ tịch 
HĐQT 

  626.842 17,41% 
Cổ phần đại diện phần 
vốn của VNCC* và cổ 

phần cá nhân 

1.1 Bùi Thị Phương Mai - -   - - - 

1.2 Nguyễn Thanh Phương - -   - - - 

1.3 Phùng Minh Hiền - -   - - - 

1.4 Nguyễn Quang Huy - -   - - - 

1.5 Nguyễn Thị Vân Anh - -      

1.6 Hoàng Giang Nam - -      

2 Lê Văn Tuấn - 
Thành viên 

HĐQT, Tổng 
giám đốc 

  544.718 15,41% 
Cổ phần đại diện phần 
vốn của VNCC* và cổ 

phần cá nhân 

2.1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh - -   - - - 

2.2 Lê Hạnh Quyên - -   - - - 
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2.3 Lê Hạnh Mai - -   - - - 

2.4 Lê Tiến Bộ - -   - - - 

2.5 Lê Thị Lĩnh - -   - - - 

2.6 Lê Thị Vân - -   - - - 

2.7 Lê Thị Phương - -   - - - 

2.8 Lê Văn Toản - -   - - - 

2.9 Trần Thị Phúc - -   - - - 

3 Nguyễn Văn Thành - 
Thành viên 

HĐQT 
  79.080 2,19% Cổ phần cá nhân 

3.1 Hồ Thị Vinh - -   - - - 

3.2 Nguyễn Thùy Anh - -   - - - 

3.3 Nguyễn Huy Thục - -   - - - 

3.4 Nguyễn Thùy Linh - -   - - - 

3.5 Đặng Trần Nghĩa - -   - - - 

3.6 Nguyễn Thị Phin - -   - - - 

3.7 Nguyễn Thanh Liêm - -   - - - 
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3.8 Nguyễn Thị Chính - -   - - - 

3.9 Nguyễn Thị Lạng - -   - - - 

3.10 Phan Thị Thềm - -   - - - 

4 Nguyễn Bá Minh - 
Thành viên 

HĐQT 
  381.950 10,61% 

Cổ phần đại diện phần 
vốn của VNCC* 

4.1 Nguyễn Bá Linh - -   - - - 

4.2 Trần Thị Hiền - -   - - - 

4.3 Dương Thị Thanh Vân - -   - - - 

4.4 Nguyễn Lâm Phương - -   - - - 

4.5 Nguyễn Bá Thức - -   - - - 

4.6 Nguyễn Thị Hà - -   - - - 

4.7 Nguyễn Thanh Tùng - -   - - - 

5 Nguyễn Thành Tài - 
Thành viên 
HĐQT, Phó 

Tổng giám đốc 
  37.070 1,03% Cổ phần cá nhân 

5.1 Nguyễn Thành Tâm - -   - - - 

5.2 Nguyễn Thị Phượng - -   - - - 

5.3 Vũ Tất Hồng - -   - - - 
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5.4 Vũ Thị Dung - -   - - - 

5.5 Vũ Thị Hồng Thắm - -   - - - 

5.6 Nguyễn Thanh Bảo - -   - - - 

5.7 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - -   - - - 

5.8 Nguyễn Thanh Hùng - -   - - - 

5.9 Thái Thị Thanh Vân - -   - - - 

5.10 Nguyễn Thành Tâm - -   - - - 

6 Nguyễn Mạnh Hùng - 
Thành viên 
HĐQT, Phó 

Tổng giám đốc 
  38.559 1,07% Cổ phần cá nhân 

6.1 Đỗ Thị Điều - -   - - - 

6.2 Trần Huệ Ly - -   - - - 

6.3 Nguyễn Thu Trang - -   - - - 

6.4 Nguyễn Thu Thủy - -   - - - 

6.5 Nguyễn Thị Sâm - -   - - - 

6.6 Nguyễn Quang Hưng - -   - - - 

6.7 Phạm Thị Thúy Hồng - -   - - - 
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6.8 Nguyễn Lan Hương - -   - - - 

6.9 Nguyễn Ích Diện - -   - - - 

7 Ông Nguyễn Hiền Hòa - 
Thành viên 
HĐQT, Phó 

Tổng giám đốc 
  65.565 1,93% Cổ phần cá nhân 

7.1 Nguyễn Hiền - -      

7.2 Nguyễn Thị Quỳnh Chi - -      

7.3 Nguyễn Thị Thu Thủy - -   14.414 0,4% Vợ 

7.4 Nguyễn Khánh An - -      

7.5 Nguyễn Thế Thắng - -      

7.6 Phan Thị Nhật - -      

7.7 Nguyễn Thị Ngọc Lan - -      

8 Ông Kiên Hùng - 
Phó Tổng giám 

đốc 
  24.579 0,68% Cổ phần cá nhân 

8.1 Lê Trang Lan Hương - -   - - - 

8.2 Kiên Lê Đăng Huy - -   - - - 

8.3 Kiên Lê Gia Hưng - -   - - - 

8.4 Lê Thúy Nga - -   - - - 
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8.5 Lê Việt - -   - - - 

8.6 Lê Thị Hồng Lập - -   - - - 

8.7 Kiên Dũng - -   - - - 

8.8 Lê Thị Tuyết Chinh - -   - - - 

8.9 Lê Vinh Hòai Vũ - -   - - - 

8.10 Lê Trang Lan Anh - -   - - - 

9 Nguyễn Văn Nguyên - 
Phó Tổng giám 

đốc 
  20.470 0,57% Cổ phần cá nhân 

9.1 Nguyễn Văn Huệ - -   - - - 

9.2 Nguyễn Thị Lực - -   - - - 

9.3 Trần Khang - -   - - - 

9.4 Lê Thị Ngọc Lý - -   - - - 

9.5 Trần Thị Lệ Thư - -   - - - 

9.6 Nguyễn Thảo Linh - -   - - - 

9.7 Nguyễn Anh Tuấn     - - - 

9.8 Nguyễn Thị Bình - -   - - - 

9.9 Nguyễn Thành Vinh - -   - - - 
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10 Trịnh Xuân Thịnh - Phó TGĐ   7,570 0,21% Cổ phần cá nhân 

10.1 Nguyễn Thị Thúy Hằng - -   - - 
Vợ 

10.2 Trịnh Ngọc Mai - -   - - 
 

10.3 Trịnh Hồng Khánh - -   - - 
 

10.4 Trịnh Xuân Kiên - -   - - 
 

10.5 Trịnh Xuân Thực - -   - - 
 

10.6 Lại Thị Tú - -   - - 
 

10.7 Trịnh Xuân Thành - -   - - 
 

10.8 Trịnh Xuân Vượng       
 

10.9 Nguyễn Văn Đàm       
 

10.10 Nguyễn Thị Tuyết       
 

10.11 Nguyễn Thị Mai Hoa       
 

11 Ngô Lan Phương - Kế toán trưởng   21.942 0,61% Cổ phần cá nhân 

11.1 Nguyễn Ánh  Hoàng - -   3.013 0,08% Chồng 

11.2 
Nguyễn Hoàng Yến 

Ngọc  
- -   - - - 
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11.3 Nguyễn Doãn Anh - -   - - - 

11.4 
Nguyễn Hoàng Lam 

Anh 
- -   - - - 

11.5 Ngô Huy Thân - -      

11.6 
Nguyễn Thị Hạnh (Mai 

Lan) 
- -   - - - 

11.7 Ngô Huy Thái - -   - - - 

11.8 Trần Nguyệt Minh - -   - - - 

11.9 Nguyễn Doãn Nhiên - -   - - - 

11.10 Lê Thị Kim Dung - -   - - - 

12 Đỗ Thị Thúy Nga 015C045668

Trưởng Ban 
kiểm soát - 

Trưởng phòng 
HCNS 

  86.207 2,39% Cổ phần cá nhân 

12.1 Lê Hải Hà - -   - - - 

12.2 Lê Đăng Khoa - -   - - - 

12.3 Lê Như Quỳnh - -   - - - 

12.4 Lê Như Phương - -   - - - 

12.5 Nguyễn Thị Viện - -   - - - 

12.6 Lê Xuân Thành - -   - - - 
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12.7 Nguyễn Thị Ngà - -   - - - 

12.8 Nguyễn Thị Hương - -   - - - 

13.  Nguyễn Thị Thúy - 

Thành viên Ban 
kiểm soát- 

Trưởng phòng 
Kinh tế Dự 

toán 

  6.342 0,17% Cổ phần cá nhân 

13.1 Thái Thân Dũng - -   - - - 

13.2 Thân Minh Ngọc - -   - - - 

13.3 Thân Minh Anh - -   - - - 

13.4 Thân Bá Minh Khang - -   - - - 

13.5 Thân Bá Nghĩa - -   - - - 

13.6 Chu Thị Yên - -   - - - 

13.7 Nguyễn Văn Hồng - -   - - - 

13.8 Nguyễn Thị Sơn - -   - - - 

13.9 Nguyễn Văn Huy - -   - - - 

13.10 Phạm Thị Mai Thảo - -   - - - 

13.11 Nguyễn Thị Minh Hằng - -   - - - 
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13.12 Trần Trọng Bằng - -   - - - 

14 Vũ Thị Hậu - 
Thành viên 

BKS 
  13.137 0,36% Cổ phần cá nhân 

14.1 Nguyễn Văn Thắng - -   4.756 0,13% Chồng 

14.2 Nguyễn Minh Tâm - -   - - - 

14.3 Phạm Lê Hoàng  - -   - - - 

14.4 Bùi Thị Vân Anh - -   - - - 

14.5 Vũ Đức Hiền - -   - - - 

14.6 Vũ Thị Hưởng - -   - - - 

14.7 Vũ Thị Hương - -   - - - 

14.8 Lưu Thị Xuân  - -   - - - 

14.9 Nguyễn Văn Quý  - -   - - - 

14.10 Hà Văn Cường  - -   - - - 

15 Trịnh Quang Hiếu  
Người được ủy 
quyền công bố 

thông tin 

 
 - - 

 
- 

15.1 Nguyễn Thị Mỹ - -      

15.2 Nguyễn Thị Giang - -      
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15.3 Dương Hồng Nhung - -      

15.4 Trịnh Thu Trang - -      

15.5 Nguyễn Thanh Hải - -      

15.6 Dương Hữu Hoàng - -      

15.7 Lê Thị Mỹ Linh - -      

15.8 
Trịnh Dương Phương 

Ngọc 
- -      

15.9 Trịnh Dương Hải Trà - -      

 
Ghi chú: VNCC*: Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP 



2. Giao djch cua ngtriri n<)i bQ va nguiri co lien quan d6i voi c& phi�u cua cong ty

Khong c6 

IX. Cac vAn d� cftn ltru y khac: Khong c6

No'i nh�n: 

- Nhu kinh gfri;
- Thanh vien I IDQT;

- Trnong l3KS;
- Dang website Cong ty;
- Luu: Cong ty, I-IDQT.

Nguy�n Thanh Hai 
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